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Trường THCS Tam Quan Bắc                                                                              Năm học 2024-2025

Ngày 10 tháng 11 năm 2024                               Họ và tên giáo viên: Phan Thị Tường Vi           

                                                                    Tổ chuyên môn: TIN – GDTC – LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ

CHỦ ĐỀ: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
Môn học: Lịch Sử và Địa Lí (Phần Địa Lí) 6
Thời gian thực hiện: (6 tiết). Tiết theo ppct: tiết 32,33,36,37,38,39 
I/ MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức: 

- Trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp.

- Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau

- Trình bày được hiện tượng động đất,núi lửa và nêu được nguyên nhân của hiện tượng này.
- Biết tìm kiếm thông tin về các thảm họa thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra.

- Phân biệt được quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh: Khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, kết quả.
-Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi
- Phân biệt được các dạng địa hình chính trên Trái Đất: Núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng.
- Biết đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản, củng cố kiến thức về bản đồ.

- Kể được tên một số loại khoáng sản. 

2. Về năng lực:
* Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí: 

- Nêu và xác định được trên lược đổ tên 7 địa mảng (mảng kiến tạo) lớn của vỏ Trái Đất và tên các cặp địa mảng xô vào nhau.

- Sử dụng hình ảnh để xác định được cấu tạo bên trong của Trái Đất.

- Nhận biết một số hình dạng địa hình do quá trình nội sinh, ngoại sinh tạo thành qua hình thành.

- Phân tích hình ảnh để trình bày hiện tượng tạo núi.

- Sử dụng hình ảnh, sơ đồ để tìm hiểu cấu tạo của động đất, núi lửa.

- Nhận biết được các dạng địa hình chính của trái Đất qua hình ảnh, mô hình.

- Sử dụng bản đồ tự nhiên thế giới để kể tên một số dãy núi, đồng bằng, cao nguyên lớn trên thế giới.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Có kĩ năng ứng phó khi động đất và núi lửa xảy ra.
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên.

- Biết tìm kiếm thông tin về các thảm họa do động đất và núi lửa gây ra.

- Đọc được lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

3. Về phẩm chất:
-Trách nhiệm:Yêu khoa học, ham học hỏi, tìm tòi, tôn trọng quy luật tự nhiên. Có ý thức bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản.
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học. 

- Nhân ái: Biết đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ những người ở khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, núi lửa.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
-Tranh H1 cấu tạo bên trong Trái đất

-Tranh H 5 hiện tượng tạo núi
-Tranh về các dạng địa hình chính trên Trái Đất

-Video về các địa mảng của lớp vỏ Trái Đất

-Tranh hình tác động nội sinh ngoại sinh

- Tranh hình trang 134 SGK

-Tranh H1,2 lược đồ tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình từ dãy Bạch Mã đến Phan Thiết.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1/HOẠT ĐỘNG 1: Xác định vấn đề (Dự kiến thời lượng: 10 phút)
a.Mục tiêu: Tạo tình huống giữa cái đã biết nhằm tạo hứng thú học tập cho HS.

b.Nội dung: GV đặt các câu hỏi kích thích sự tư duy cho HS trả lời.

c.Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi GV đặt ra.
d.Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
GV đặt câu hỏi.

Tìm hiểu cấu tạo bên trong của Trái Đất thật là khó, em hãy thảo luận cùng các bạn làm thế nào để biết được cấu tạo bên trong của Trái Đất? Hãy lựa chọn một trong các phương án sau:

a.Khoan sâu vào trong tâm của Trái Đất                         

b.Nghiên cứu gián tiếp                                  

c.Chụp ảnh từ vệ tinh

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
-HS suy nghĩa để trả lời câu hỏi.  

-GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình

- HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.

Bước 4: Kết luận, nhận định 

GV trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: Từ xa xưa con người đã muốn tìm hiểu trong lòng trái Đất có gì, cấu tạo của Trái Đất ra sao?  Chúng ta cùng đi tìm hiểu vấn đề này qua chủ đề: 
CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
 2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới  (Dự kiến thời lượng: 235 phút)

Nội dung 1.Cấu tạo bên trong của Trái Đất (Dự kiến thời lượng: 15 phút)

a.Mục tiêu: HS trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm 3 lớp.
b.Nội dung: Quan sát hình 1 kết hợp kênh chữ SGK tr138, suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi của GV.

c.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của GV.
Nội dung 1.Cấu tạo bên trong của Trái Đất 
*Gồm 3 lớp: Vỏ TĐ, Man-ti (lớp trung gian), Nhân (lõi)

*Đặc điểm:

	Đặc điểm
	Lớp vỏ
	Lớp manti
	Lớp nhân

	Độ dày
	dày từ 5-70km
	dày 2900km,
	dày khoảng 3400km,

	Trạng thái
	, trạng thái rắn chắc
	trạng thái từ quánh dẻo đến lỏng
	trạng thái lỏng đến rắn

	Nhiệt độ.
	nhiệt độ tối đa 10000C.
	nhiệt độ khoảng 1500-47000C.
	nhiệt độ cao nhất khoảng 50000C.


- Lớp vỏ Trái Đất. Vì: Là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên khác, là nơi sinh sống phát triển của xã hội loài người.

d.Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập. HS đọc thông tin SGK, quan sát Tranh về cấu tạo bên trong Trái đất.
+ Nhiệm vụ 1: GV yêu cầu HS nhắc lại kích thước Trái đất, và trả lời câu hỏi: Trái Đất là 1 vật thể rất lớn. Theo em, để nghiên cứu cấu tạo bên trong của Trái Đất, con người đã làm thế nào?

+ Nhiệm vụ 2: 

GV nêu tình huống: Có bạn nói cấu tạo của Trái Đất giống như quả trứng mà chúng ta ăn hàng ngày. Điều đó có đúng không? 

Em hãy thảo luận cặp đôi với bạn cùng bàn, hoàn thành phiếu học tập - Khám phá Trái Đất và rút ra câu trả lời. 

Thời gian thảo luận: 7 phút

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 – KHÁM PHÁ TRÁI ĐẤT
Thành viên:………………………..                                               Thời gian: 5 phút

Nhiệm vụ: quan sát hình 1 SGK/129 và dựa vào hiểu biết của bản thân, hoàn thành bài tập sau:

1. Tô màu, điền tên các bộ phận và điền đặc điểm của các bộ phận vào hình sau:
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2. Cấu tạo của Trái Đất và quả trứng có giống nhau không? Vì sao?..........................
…………………………………………………………………………………………..
3. Lớp vỏ Trái đất có ý nghĩa như thế nào đối với con người?
…………………………………………………………………………………………


- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ. HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của GV.

Lưu ý: HS thảo luận theo bàn hoàn thành phiếu bài tập. (Lưu ý: Để HS thực hiện nhiệm vụ  hiệu quả và nghiêm túc trước khi tính giờ thực hiện nhiệm vụ, GV cần nhấn mạnh phần đánh giá kết quả làm việc: GV sẽ gọi bất kì đại diện một cặp lên báo cáo, điểm đánh giá kết quả báo cáo sẽ tính cho cả hai bạn.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
+ Nhiệm vụ 1: GV gọi 1-2 HS cho ý kiến. Sau đó chiếu hình ảnh và giải thích ngắn gọn về các phương pháp nghiên cứu cấu tạo bên trong của Trái Đất.

+ Nhiệm vụ 2: GV gọi bất kì đại diện một cặp ngẫu nhiên lên báo cáo kết quả, mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Bước 4: Kết luận, nhận định. GV nhận xét đánh giá sản phẩm của HS, chính xác hóa nội dung bài học.

Nội dung 2. Các mảng kiến tạo ( Dự kiến thời lượng: 15 phút)
a. Mục tiêu: - Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau.
b. Nội dung: Tìm hiểu các địa mảng (mảng kiến tạo)
c. Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của GV.

Nội dung 2. Các mảng kiến tạo 
- Vỏ Trái Đất được cấu tạo bởi các địa mảng nằm kề nhau.

- Do tác động của vật chất nóng chảy (mac-ma) trong lớp man-ti, các địa mảng di chuyển với tốc độ rất chậm.

- Trong khi di chuyển, các địa mảng có thể xô vào nhau hoặc tách xa nhau.

- Ở đới tiếp giáp giữa các mảng sẽ hình thành các dãy núi, các vực sâu,…kèm theo là các hiện tượng động đất, núi lửa.

d.Tổ chức thực hiện:

- Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập.
GV giới thiệu cho HS về Thạch quyển

+ Nhiệm vụ 1: GV chia nhóm 4 HS và tổ chức cho HS tham gia cuộc thi: Điều bí ẩn của những mảnh ghép”
· Luật chơi: GV cung cấp cho mỗi nhóm HS bộ mảnh ghép (Phụ lục 1). GV cho HS xem video về thuyết kiến tạo mảng và yêu cầu HS: trong thời gian 8 phút các nhóm hãy thực hiện nhiệm vụ sau:

· Sắp xếp, ghép các mảnh thành lược đồ thế giới. 

· Dùng màu sắc khác nhau tô nền cho từng mảng kiến tạo vừa ghép được . 

· Nhìn chiều mũi tên: nhóm sáng tạo cách chú thích để nhận diện nhanh những mảng có hướng xô vào nhau và những mảng có hướng tách xa nhau.

· Nhóm nào thực hiện được nhanh nhất, đẹp và chính xác sẽ được thưởng mặt cười tính điểm.

· Mẹo để giành chiến thắng đó là các nhóm hãy bám sát hình 2 SGK/139 và khai thác tối đa ý tưởng của mỗi cá nhân trong nhóm.

+ Nhiệm vụ 2: HS thảo luận cặp đôi với bạn sau lưng theo kĩ thuật Think/pair/share, đọc mục Em có biết SGK/130 trả lời câu hỏi sau: 

· Tại sao các mảng có thể dịch chuyển được?

· Khi các mảng tách xa nhau hoặc xô húc vào nhau gây ra những hậu quả gì?

· Xác định vị trí của Việt Nam trên lược đồ. Việt Nam thuộc mảng kiến tạo nào?

+ Nhiệm vụ 3: Thử tài tiên tri
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- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ. HS thực hiện các nhiệm vụ. GV đôn đốc.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
+ Nhiệm vụ 1: Các nhóm xong nhanh nhất trước khi hết thời gian giơ tay để GV biết để GV xác nhận. Sau đó, hết thời gian, GV bốc thăm gọi 1 nhóm lên bảng báo cáo kết quả, chỉ rõ trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn và xác mảng xô húc và tách rời nhau. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ Nhiệm vụ 2, 3: GV gọi ngẫu nhiên 2 – 3 HS trình bày ý kiến trước lớp.

- Bước 4: Kết luận, nhận định. GV đánh giá sản phẩm, thái độ làm việc của HS, tổng kết và chuẩn hóa kiến thức. 

Nội dung 3: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi (Dự kiến thời lượng: 45 phút)

a) Mục tiêu: 
- Phân biệt được quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh.
- Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi
b) Nội dung:
-Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh

-Hiện tượng tạo núi
c) Sản phẩm:

Nội dung 3: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi: 
1. Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh: 

- Nội sinh là các quá trình xảy ra trong lòng Trái Đất. Quá trình nội sinh làm di chuyển các mảng kiến tạo, nén ép các lớp đất đã làm cho chúng bị uốn lên, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chày ở dưới sâu ra ngoài mặt đất tạo thành núi lửa, động đất,...

- Ngoại sinh là các quá trình xảy ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất. Quá trình ngoại sinh có xu hướng phá vỡ, san bằng các địa hình do nội sinh tạo nên, đồng thời cũng tạo ra các dạng địa hình mới.
2.Hiện tượng tạo núi: 
- Nội lực là yếu tố chính trong quá trình thành tạo núi, ngoài ra núi cũng chịu các tác động của quá trình ngoại sinh. 

- Qua thời gian, dưới tác động của ngoại sinh (dòng chảy, gió,nhiệt độ,...) làm thay đối hình dạng của núi: các đỉnh núi tròn hơn, sườn núi bớt đốc, độ cao giảm xuống...
d) Tổ chức thực hiện: 

1. Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh 
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: 

- GV cho HS đọc nội dung mục 1 SGK.

* GV chia lớp làm 8 nhóm, yêu cầu HS quan sát hình 1 đến 4 SGK và thông tin trong bày, thảo luận nhóm trong 5 phút cùng trả lời các câu hỏi sau:

+ Quá trình nội sinh và ngoại sinh khác nhau như thế nào?

+ Trong các hình 1, 2 ,3 4, hình nào là kết quả chủ yếu của quá trình nội sinh? Ngoại sinh? Vì sao?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
* HS đọc bài.

* HS dựa vào hình 1, 2, 3, 4, đọc kênh chữ trong SGK, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận:
* Sau khi nhóm  HS có sản phẩm, GV cho các nhóm HS trình bày sản phẩm của mình, đại diện 1 nhóm lên thuyết trình câu trả lời trước lớp: 

- HS đọc kênh chữ SGK tr131 để nêu sự khác nhau nội sinh, ngoại sinh .

- Hình 1, 2 là kết quả chủ yếu của quá trình nội sinh do các mảng kiến tạo xô vào nhau hoặc tách xa nhau mà thành.

- Hình 3, 4 là kết quả chủ yếu của quá trình ngoại sinh do lực tác động của sóng kèm theo vật liệu như cát, sỏi va đập vào đá và  lực tác động của gió mang theo cát va đập vào phần đá ở bên dưới bị khoét mòn nhiều hơn.

* HS nhóm khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp nhóm bạn và sản phẩm của nhóm mình.

Bước 4. Kết luận, nhận định:
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.

2. Hiện tượng tạo núi
Bước 1.Giao nhiệm vụ học tập:
-GV cho HS thảo luận theo cặp, dựa vào thông tin trong SGK, quan sát tranh hình 5 và cho biết: Núi được hình thành do những nguyên nhân nào? (kí hiệu, chú thích trong hình để mô tả đượcquá trình tạo núi.)
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-HS đọc thông tin và sử dụng kiến thức ở mục 1 để nêu vai trò của quá trình ngoại sinh đối với việc làm biến đối hình dạng của núi

+ Trình bày hiện tượng tạo núi?

+ Ngoại sinh có vai trò như thế nào trong việc làm biến đổi hình dạng của núi?

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
-GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

-HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3. Báo cáo, thảo luận:
-HS: Trình bày kết quả

-GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4. Kết luận, nhận định:
-GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

-HS: Lắng nghe, ghi bài.

Nội dung 4: Hiện tượng núi lửa và động đất và sức phá hoại

 của các tai biến thiên nhiên này.( Dự kiến thời lượng: 45 phút)

a)Mục tiêu: 
- Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa và nêu được nguyên nhân của hiện tượng này.
- Biết tìm kiếm thông tin về các thảm họa thiên nhiên do núi lửa và động đất gây ra.

b) Nội dung:
-Tìm hiểu núi lửa
-Tìm hiểu động đất

- Các tai biến thiên nhiên do động đất và núi lửa mang lại.
c) Sản phẩm:
Nội dung 4: Hiện tượng núi lửa và động đất và sức phá hoại của các tai biến thiên nhiên này.
1. Núi lửa
- Là hiện tượng phun trào mắc ma từ trong lòng đất lên mặt đất.

-Nguyên nhân:  do mac-ma từ trong lòng Trái Đất theo các khe nứt của vỏ Trái Đất phun trào lên bể mặt đất.

2.Động đất. 
+ Động đất là những rung chuyển đột ngột, mạnh mẽ của vỏ Trái Đất.
+ Nguyên nhân: do hoạt động của núi lửa, sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo, đứt gãy trong vỏ Trái Đất

3.Các thảm họa thiên nhiên do núi lứa và động đất gây ra

- Núi lửa phun trào ảnh hưởng đến môi trường sống của con người, sinh vật

- Động đất gây tác hại chết người, tàn phá nhà cửa, công trình…..

- Chúng ta có thể tìm kiếm thông tin về động đất, núi lửa thông qua sách báo, ti vi, internet….

d) Tổ chức thực hiện: 

1. Núi lửa
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
* GV cho HS đọc nội dung mục 1 SGK.

* GV treo hình 1 SGK lên bảng.

* GV chia lớp làm 8 nhóm, yêu cầu HS quan sát hình 1 SGK và thông tin trong bày, thảo luận nhóm trong 5 phút để trả lời các câu hỏi sau:

-  Nhóm 1, 2, 3, 4:
+ Núi lửa là gì? Nêu nguyên nhân hình thành núi lửa.

+ Nêu cấu tạo của núi lửa.

- Nhóm 5, 6, 7, 8: 
Núi lửa gây ra những hậu quả gì? Tại sao ở vùng gần núi lửa hoạt động rất nguy hiểm nhưng dân cư lại tập trung đông đúc?

Bước 2. Tthực hiện nhiệm vụ:

* HS đọc bài.

* HS dựa vào hình 1, đọc kênh chữ trong SGK, suy nghĩ, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận:
* Sau khi nhóm  HS có sản phẩm, GV cho các nhóm HS trình bày sản phẩm của mình, đại diện 2 nhóm (ví dụ: nhóm 1, nhóm 5) lần lượt lên thuyết trình câu trả lời trước lớp:

- Nhóm 1:

+ HS đọc kênh chữ SGK tr133 để nêu khái niệm 

+ HS giải thích nguyên nhân: núi lửa hình thành do các mảng kiến tạo va chạm hoặc tách rời nhau, vỏ Trái Đất bị rạn nứt làm măcma phun trào.

+ HS nêu cấu tạo núi lửa: lò mac-ma, miệng phụ, ống phun, miệng núi lửa, dung nham, tro bụi.

- Nhóm 5:

+ HS đọc kênh chữ SGK tr133 để nêu hậu quả 

+ HS giải thích nguyên nhân: Vì quanh các núi lửa, dung nham núi lửa phân huỷ, tạo thành đất đỏ phì phiêu, có sức hấp dẫn rất lớn về nông nghiệp đối với dân cư.

* HS các nhóm khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp nhóm bạn và sản phẩm của nhóm mình.

Bước 4. Kết luận, nhận định:
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
2. Động đất
 Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
* GV cho HS đọc nội dung mục 2 SGK.

* GV yêu cầu HS quan sát hình 2 SGK và thông tin trong bài để trả lời các câu hỏi sau: 
* Nhóm 1, 2, 3, 4:
 Quan sát các hình ảnh và thông tin trong bài, hãy: 
1. Cho biết Động đất là gì? Nêu một số dấu hiệu trước khi xảy ra động đất. 
2. Nêu nguyên nhân xảy ra động đất.
* Nhóm 5, 6, 7, 8:
 Quan sát lược đồ, các hình ảnh và thông tin trong bài, hãy: 
1. Nêu tên các vành đai động đất trên Trái Đất. Kể tên một số quốc gia thường xảy ra động đất mà em biết.
2. Nêu hậu quả của những trận động đất.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:

* HS đọc bài.

* HS dựa vào hình 2, đọc kênh chữ trong SGK, suy nghĩ, để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 
* Sau khi nhóm  HS có sản phẩm, GV cho các nhóm HS trình bày sản phẩm của mình, đại diện 2 nhóm (ví dụ: nhóm 1, nhóm 5) lần lượt lên thuyết trình câu trả lời trước lớp:

- HS đọc kênh chữ SGK tr134 để nêu khái niệm và hậu quả của động đất. 

- HS giải thích nguyên nhân: động đất là do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo.

- Các dấu hiệu trước khi xảy ra động đất: mực nước giếng thay đổi, nổi bong bóng, động vật hoảng loạn tìm nơi trú ẩn…

- Cầm tìm kiếm thông tin về động đất và núi lửa tìm kiếm ở những nguồn: trên Internet hoặc trong thư viện.
* HS các nhóm khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp nhóm bạn và sản phẩm của nhóm mình.

Bước 4. Kết luận, nhận định:
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.

GV mở rộng thêm kiến thức trong mục “Em có biết” để HS nắm được đơn vị đo động đất và phân chia cường độ động đất. 
3. Sức phá hoại của các tai biến thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra.  
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
-GV: Chuẩn bị hình ảnh, video về các trận động đất và núi lửa để HS có thêm cái nhìn trực quan về tác hại của thiên nhiên.

-HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:

-GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

-HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 
-HS: Trình bày kết quả

-GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4. Kết luận, nhận định:
-GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

Nội dung 5: Các dạng  địa hình chính trên Trái Đất(Dự kiến thời lượng: 45 phút)

a.Mục tiêu: Phân biệt được các dạng địa hình chính trên Trái Đất.
b.Nội dung: Quan sát các hình ảnh từ 1 đến 4 kết hợp kênh chữ SGK tr135-136, thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi của GV. 
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Hình 1.Quang cảnh vùng núi An-pơ ở Thụy Sỹ              Hình 2.Quang cảnh đồi ở Việt Nam
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Hình 3.Quang cảnh cao nguyên Pa-ta-gô-ni ở   Hình 4.Quang cảnh đồng bằng châu thổ sông                        Nam Mỹ                                                                                             Cửu long của Việt Nam

c.Sản phẩm:
 Nội dung 5: Các dạng  địa hình chính trên Trái Đất 
a. Núi

- Núi là một dạng địa hình nhô cao rõ rệt so với mặt bằng xung quanh.

- Núi gồm các bộ phận: đỉnh, sườn và chân núi. 

- Núi thường có đỉnh nhọn, sườn dốc.

- Độ cao của núi so với mực nước biển là từ 500m trở lên.

b. Đồi

- Đồi là một dạng địa hình nhô cao, có đỉnh tròn, sườn thoải.

- Độ cao của đồi so với vùng đất xung quanh thường không quá 200m.

c. Cao nguyên

- Cao nguyên là dạng địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng nhưng có sườn dốc, nhiều khi dựng đứng thành vách so với các vùng đất xung quanh.

- Độ cao của cao nguyên thường trên 500m so với mực nước biển.

d. Đồng bằng

- Là dạng địa hình thấp, có bề mặt khá bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng, có thể rộng tới hàng triệu km².

- Độ cao hầu hết thường dưới 200m so với mực nước biển.

d.Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: 

* GV cho HS đọc nội dung mục 1 SGK.

* GV chia lớp làm 4 nhóm, yêu cầu HS quan sát hình 1,2,3,4 SGK và thông tin trong bài, thảo luận nhóm trong 5 phút để trả lời các câu hỏi sau:

-Nhóm 1: Xác định độ cao và đặc điểm chính của địa hình núi. Địa hình núi đem lại những thuận lợi gì?Kể tên một số dãy núi lớn trên thế giới.
-Nhóm 2: Xác định độ cao và đặc điểm chính của địa hình đồi. Địa hình đồi đem lại những thuận lợi gì?

-Nhóm 3: Xác định độ cao và đặc điểm chính của địa hình cao nguyên. Địa hình cao nguyên đem lại những thuận lợi gì?Kể tên một số cao nguyên lớn trên thế giới.

-Nhóm 4: Xác định độ cao và đặc điểm chính của địa hình đồng bằng. Địa hình đồng bằng đem lại những thuận lợi gì?Kể tên một số đồng bằng lớn trên thế giới.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
-HS đọc bài

-HS dựa vào các hình ảnh từ 1-4, đọc kênh chữ trong SGK, suy nghĩ, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

-GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Sau khi nhóm  HS có sản phẩm, GV cho các nhóm HS trình bày sản phẩm của mình, đại diện các nhóm 1, 2, 3, 4 lần lượt lên thuyết trình câu trả lời trước lớp

-HS các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp nhóm bạn và sản phẩm của nhóm mình.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.

GV mở rộng: Độ cao tương đối của núi tính từ chân núi đến đỉnh núi còn độ cao tuyệt đối của núi tính từ mực nước biển đến đỉnh núi.
Nội dung 6: Khoáng sản (Dự kiến thời lượng :30 phút)
a.Mục tiêu: HS nhận biết được một số loại khoáng sản.
b.Nội dung: Quan sát Hộp quặng và khoáng sản của Việt Nam, hình 5 kết hợp kênh chữ SGK tr138, suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi của GV
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c.Sản phẩm: 
Nội dung 6: Khoáng sản
- Khoáng sản là các khoáng vật và khoáng chất có ích trong tự nhiên nằm trong vỏ Trái Đất mà con người có thể khai thác để sử dụng trong sản xuất và đời sống.

- Đa số khoáng sản gặp ở trạng thái rắn (các loại quặng, than,...). Chỉ có một số ít ở trạng thái lỏng (nước khoáng, dầu mỏ,...) hoặc trạng thái khí (khí thiên nhiên,...)

- Khoáng sản có thể phân ra 3 nhóm:

+ Khoáng sản năng lượng (nhiên liệu): than, dầu mỏ, khí đốt...

+ Khoáng sản kim loại: sắt, man gan, đồng, chì, kẽm...

+ Khoáng sản phi kim loại: muối mỏ, a-pa-tít, đá vôi...

- Những nơi tập trung khoáng sản có trữ lượng và chất lượng có thể khai thác để sử dụng vào mục đích kinh tế gọi là mỏ khoáng sản.

- Các khoáng sản là những tài nguyên có hạn  nên việc khai thác và sử dụng phải hợp lí, hiệu quả và tiết kiệm.

d.Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: 

* GV cho HS đọc nội dung mục 2 SGK.

* GV yêu cầu HS quan sát Hộp quặng và khoáng sản của Việt Nam, hình 5 SGK và thông tin trong bày, lần lượt trả lời các câu hỏi sau: 
- Khoáng sản là gì? Khoáng sản được phân loại như thế nào? 

- Em hãy cho biết, trong các đối tượng sau, đâu là khoáng sản: nhựa, than đá, gỗ, cát, xi măng, thép, đá vôi. Vì sao?

- Hãy kể tên ít nhất một công dụng hằng ngày em thường sử dụng được làm từ khoáng sản.

- Sắp xếp các loại khoáng sản trong hình 5 theo 3 nhóm khoáng sản.

- Mỏ khoáng sản là gì? Cần làm gì để bảo vệ tài nguyên khoáng sản?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
* HS dựa vào hình 5, đọc kênh chữ trong SGK, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận:

* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:

- HS nêu khái niệm khoáng sản, mỏ khoáng sản, phân loại khoáng sản và biện pháp bảo vệ theo nội dung SGK đoạn tr137 (Nội dung ghi bài).

- Than đá, cát, xi măng, thép, đá vôi là khoáng sản vì nó là các khoáng vật và đá có ích.

- Ví dụ như làm đồ gốm: chén, dĩa; làm xoong, nồi, chảo…

- HS sắp xếp: than là khoáng sản năng lượng; ni-ken, vàng là km loại; kim cương, đá vôi, muối mỏ là phi kim loại.

* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.

Bước 4. Kết luận, nhận định:
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.

NỘI DUNG 7: THỰC HÀNH ĐỌC LƯỢC ĐỒ TỈ LỆ LỚN VÀ LÁT CẮT 

ĐỊA LÍ ĐƠN GIẢN( Dự kiến thời lượng: 40 phút)

a) Mục tiêu: Đọc được lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

b) Nội dung:

- Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn
- Đọc lát cắt địa hình đơn giản
c) Sản phẩm:
NỘI DUNG 7: THỰC HÀNH ĐỌC LƯỢC ĐỒ TỈ LỆ LỚN VÀ LÁT CẮT ĐỊA LÍ ĐƠN GIẢN

 1. Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn
- Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn là lược đồ thể hiện đặc điểm địa hình (độ cao, độ dốc...) của 1 khu vực có diện tích nhỏ bằng đường đồng mức và màu sắc.

- Đường đồng mức: là đường nối những điểm có cùng độ cao.

- Các đường đồng mức cách nhau một độ cao đều đặn gọi là khoảng cao đều.

- Các đường đồng mức càng gần nhau, địa hình càng dốc.

- Các đường đồng mức càng cách xa nhau địa hình càng thoải.

- Cách đọc:

+ Xác định độ chênh lệch giữa 2 đường đồng mức.

+ Tính độ cao của các điểm.

+ Căn cứ độ gần hay xa giữa các đường đồng mức để biết độ dốc địa hình.

+ Căn cứ vào tỉ lệ lược đồ, tính khoảng cách thực tế giữa các địa điểm.

2. Đọc lát cắt địa hình đơn giản

- Lát cắt địa hình là hình vẽ biểu hiện được đầy đủ hình dáng và độ cao của các loại địa hình dọc theo một đường (tuyến cắt) nhất định.  

- Cách đọc:

+ Xác định điểm bắt đầu và kết thúc.

+ Xác định hướng của lát cắt, đi qua những điểm độ cao, dạng địa hình nào...

+ Mô tả sự thay đổi của địa hình từ điểm đầu đến điểm cuối.

+ Tính khoảng cách giữa các điểm dựa vào tỉ lệ lát cắt.
d) Tổ chức thực hiện: 

1. Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: 

* GV treo lược đồ hình 1 lên bảng.

* GV cho HS đọc nội dung mục 1.

* GV đặt câu hỏi cho HS: 

- Nêu khái niệm lược đồ địa hình tỉ lệ lớn. Đường đồng mức là gì? 

- Nêu cách đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn.

* GV chia lớp làm 8 nhóm, yêu cầu HS quan sát các hình 1 SGK và thông tin trong bài, thảo luận nhóm trong 5 phút để trả lời các câu hỏi sau:
 - Bảng phụ

- Nhóm 1, 3, 5, 7: 

+ Cho biết đường đồng mức có khoảng cao đều cách nhau bao nhiêu mét?

+ So sánh độ cao giữa các đỉnh núi A1, A2, A3.

- Nhóm 2, 4, 6 ,8: 

+ So sánh độ cao của các điểm B1, B2, B3, C.

+ Một bạn muốn leo lên đỉnh A2, theo em nên đi theo sườn D1-A2 hay D2-A2? Vì sao?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
* HS đọc bài.

* HS dựa vào hình 1, đọc kênh chữ trong SGK, suy nghĩ, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận:
* HS nêu khái niệm và cách đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn, khái niệm đường đồng mức theo nội dung SGK tr139, 140 (Nội dung ghi bài)

* Sau khi nhóm  HS có sản phẩm, GV cho các nhóm HS trình bày sản phẩm của mình, đại diện 2 nhóm (ví dụ nhóm 3, 7) lên thuyết trình câu trả lời trước lớp:

- Nhóm 3: 

+ Đường đồng mức có khoảng cao đều cách nhau 100m.

+ So sánh: A2 (trên 1200m) > A3 (trên 1100m > A1 (trên 1000m)

- Nhóm 7: 

+ So sánh: B2 (1100m) > B1 (1000m) > C (trên 900m và dưới 1000m)<B3 (900m).

+ Nên đi theo sườn D1-A2 vì các đường đồng mức ở sườn này thưa hơn các đường đồng mức ở sườn D2-A2, nên đường sẽ dốc ít hơn, dễ di chuyển hơn. 

* HS các nhóm khác có cùng câu hỏi lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp nhóm bạn và sản phẩm của nhóm mình.

Bước 4. Kết luận, nhận định:
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
2. Đọc lát cắt địa hình đơn giản

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: 

* GV yêu HS đọc mục 2 SGK.

* GV yêu cầu HS dựa vào hình 2 và thông tin trong bài, lần lượt trả lời các câu hỏi sau:

- Lát cắt địa hình là gì? Nêu cách đọc lát cắt địa hình.

- Cho biết lát cắt địa hình từ dãy Bạch Mã đến Phan Thiết lần lượt đi qua những dạng địa hình nào?

- Xác định độ cao của đỉnh Ngọc Linh.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
 * HS đọc bài.

* HS quan sát hình 2 và kênh chữ trong SGK để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận:

* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình.

- HS dựa vào kênh chữ SGK nêu khái niệm và cách đọc lát cắt địa hình SGK tr140 (Nội dung ghi bài)

- Lát cắt địa hình từ dãy Bạch Mã đến Phan Thiết lần lượt đi qua những dạng địa hình: dãy núi Bạch Mã, đỉnh Ngọc Linh, cao nguyên Plây ku, cao nguyên Buôn Ma Thuộc, đồng bằng ven biển miền Trung.

- Đỉnh núi Ngọc Linh cao khoảng 2600m.

* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.

Bước 4. Kết luận, nhận định:
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.

3/HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP [ Dự kiến thời lượng: 15 phút]
a) Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 

b) Nội dung: nội dung của hệ thống câu hỏi/ bài tập sẽ giao cho hs thực hiện.

c) Sản phẩm:câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

 Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: 

-GV: đưa ra các câu liên quan đến bài học hôm nay.
+Vẽ vào vở một hình tròn tượng trưng cho trái đất thể hiện trên đó cấu tạo bên trong của Trái Đất?
+Nêu vai trò của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất?
+Khi xây nhà chúng ta sử dụng những vật liệu gì có nguồn gốc từ khoáng sản?
-HS: lắng nghe
 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
-HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng
 Bước 3. Báo cáo, thảo luận:

-HS lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
 Bước 4. Kết luận, nhận định:
-GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học
4. Hoạt động 4: Vận dụng ( Dự kiến thời lượng 10 phút) 
a.Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào thực tế

b.Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành bài tập/báo cáo ngắn
c.Sản phẩm: HS về nhà thực hiện nhiệm vụ GV đưa ra.
d.Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

  GV đặt câu hỏi cho HS: Nơi em đang sống thuộc dạng địa hình nào? Dạng địa hình này phù hợp với hoạt động kinh tế nào?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

HS hỏi và đáp ngắn gọn những vấn đề cần tham khảo.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV dặn dò HS tự làm bài tập ở nhà tiết sau trình bày.
Bước 4: Kết luận, nhận định
-Nhận xét ý thức làm bài của HS ở nhà, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng quy định (nếu có)

-Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau

Hình 5. Một số loại khoáng sản
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